
Mức HB ĐTBHT ĐRL
tối thiểu tối thiểu tối thiểu

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kinh tế (DC) Khá 8.03 78

2 Quản trị kinh doanh (DC) Khá 7.88 83

3 Kinh doanh quốc tế (DC) Giỏi 8.58 87

4 Kinh doanh thương mại Giỏi 8.35 84

5 Marketing Giỏi 8.18 82

6 Tài chính-Ngân hàng (DC) Khá 8.16 72

7 Kế toán (DC) Khá 8.66 77

8 Quản trị khách sạn (DC) Khá 8.05 78

9 Hệ thống thông tin quản lý (DC) Giỏi 8.09 81

10 Quản trị lữ hành Khá 7.53 82

11 Luật (DC) Khá 7.75 65

12 Quản trị bệnh viện 0.00 0.00 0
Chưa có 
dữ liệu 
đầy đủ

13 Công nghệ phần mềm Khá 7.34 69

14 Thống kê Kinh doanh Khá 7.73 71

15 Tiếng Anh thương mại Khá 8.21 75

16 Quản lý công Khá 7.37 71

17 Toán kinh tế (DC) Khá 7.96 76

Dự kiến cấp học bổng KKHT cho các sinh viên đạt  cả 3 điều kiện sau:
* Điều kiện 1: đạt mức học bổng >= mức học bổng tối thiểu (cột 3)
* Điều kiện 2: có Điểm trung bình học tập >= ĐTBHT tối thiểu (cột 4)
* Điều kiện 3: có Điểm rèn luyện  >= ĐRL tối thiểu (cột 5)

STT Chuyên ngành Ghi chú 
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